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Đường di chuyển

Hướng chuyển động của cơ thể, bộ phận 
cơ thể hoặc dụng cụ

Thứ tự cử động của các động tác
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I. VỆ SINH CÁ NHÂN

PHẦN 1. KIẾN THỨC CHUNG 
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I. VỆ SINH CÁ NHÂN
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II. ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG TẬP LUYỆN
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Bài 1
CHUYỂN ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC  

THÀNH ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN VÀ NGƯỢC LẠI

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ

Mục tiêu
 – Biết và thực hiện được động tác chuyển đội hình 

hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại.
 – Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện.
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HỦ ĐỀ

Xoay  

Xoay  

Xoay  

Xoay  

PHẦN 2. VẬN ĐỘNG CƠ BẢN 

Bài 1
CHUYỂN ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC 

THÀNH ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN VÀ NGƯỢC LẠI

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ

nh 
i.
.
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Xo

Xoay  

PHẦN 2. VẬN ĐỘNG CƠ BẢNPHẦN 2. VẬN ĐỘNG CƠ BẢNPHẦN 2. VẬN ĐỘNG CƠ BẢ

Mục tiêu
– Biết và thực hiện được động tác chuyển đội hìn

hàng dọcọc tthàhà hnh đội hình vò n và ngược lạ
– Đoànàn kết, nghiêm túcc,, títích ccự tập luyện.
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Bài 2
CHUYỂN ĐỘI HÌNH HÀNG NGANG  

THÀNH ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN VÀ NGƯỢC LẠI

Mục tiêu
 – Biết và thực hiện được động tác chuyển đội hình 

hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại.
 – Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện.
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Bài 2
CHUYỂN ĐỘI HÌNH HÀNG NGANG  

THÀNH ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN VÀ NGƯỢC LẠI

Mục tiêu
– Biết và thực hiện được động tác chuyển đội hình 

hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại.
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hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược l
– Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện.
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Bài 3
GIẬM CHÂN TẠI CHỖ, ĐỨNG LẠI

Mục tiêu
 – Biết và thực hiện được động tác giậm chân tại chỗ, 

đứng lại.
 – Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện.
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Bài 3
GIẬM CHÂN TẠI CHỖ, ĐỨNG LẠI

Mục tiêu
– Biết và thực hiện được động tác giậm chân tại chỗ, 

đứng lại.

2

đứng lại.
– Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện.
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Bài 1
ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, ĐỘNG TÁC TAY

BÀI TẬP THỂ DỤC 

Mục tiêu
 – Biết và thực hiện được động tác vươn thở, động 

tác tay.
 – Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện; vui vẻ,  

hoà đồng với mọi người.

2C
HỦ ĐỀ

2
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Bài 1
ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, ĐỘNG TÁC TAY

BÀI TẬP THỂ DỤC 

Mục tiêu

2C
HỦ ĐỀ
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Mục tiêu
– Biết và thực hiện được động tác vươn thở, động 

tác tay.
– Nghiêm túc, tích cực tron n; vui vẻ, 

hoà đồng với mmọiọi nngưgườiời.
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Bài 2
ĐỘNG TÁC CHÂN, ĐỘNG TÁC LƯỜN,  

ĐỘNG TÁC BỤNG 

Mục tiêu
 – Biết và thực hiện được động tác chân, động tác 

lườn, động tác bụng.
 – Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện; vui vẻ,  

hoà đồng với mọi người.

2

2

Bài 2
ĐỘNG TÁC CHÂN, ĐỘNG TÁC LƯỜN,  

ĐỘNG TÁC BỤNG 

Mục tiêu
– Biết và thực hiện được động tác chân, động tác 

ẻ, 

2

2

lườn, động tác bụng.
– Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện; vui vẻ

hoà đồng với mọi người.
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Bài 3
ĐỘNG TÁC PHỐI HỢP, ĐỘNG TÁC NHẢY, 

ĐỘNG TÁC ĐIỀU HOÀ

2
Lái ô tô

Mục tiêu
 – Biết và thực hiện được động tác phối hợp, động 

tác nhảy, động tác điều hoà.
 – Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện; vui vẻ, 

hoà đồng với mọi người.

Bài 3
ĐỘNG TÁC PHỐI HỢP, ĐỘNG TÁC NHẢY, 

ĐỘNG TÁC ĐIỀU HOÀ
Ợ Ộ

2

Mục tiêu
– Biết và thực hiện được động tác phối hợp, động 

tác nhảy, động tác điều hoà.

Lái ô tô

– Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện; vui vẻ, 
hoà đồng với mọi người.

ô tô
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Bài 1
BÀI TẬP DI CHUYỂN THEO VẠCH KẺ THẲNG 

TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN

Mục tiêu
 – Biết và thực hiện được các động tác đi theo vạch 

kẻ thẳng và bài tập phối hợp.
 – Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện; có trách 

nhiệm đối với bản thân và mọi người.

3C
HỦ ĐỀ

2

Bài 1
BÀI TẬP DI CHUYỂN THEO VẠCH KẺ THẲNG 

TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN

Mục tiêu

3C
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2

Mục tiêu
– Biết và thực hiện được các động tác đi theo vạch 

kẻ thẳng và bài tập phối hợp.
– Nghiêm túc, tích cực trong n; có trách 

nhiệm đối với bản ththânân
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Bài 2
BÀI TẬP PHỐI HỢP DI CHUYỂN  

VÒNG TRÁI, VÒNG PHẢI

Mục tiêu
 – Biết và thực hiện được các bài tập phối hợp  

di chuyển vòng trái, vòng phải.
 –  Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện; có trách 

nhiệm đối với bản thân và mọi người.
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Bài 2
BÀI TẬP PHỐI HỢP DI CHUYỂN 

VÒNG TRÁI, VÒNG PHẢI

Mục tiêu
– Biết và thực hiện được các bài tập phối hợp 

di chuyển vòng trái, vòng phải.y g g p
–  Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện; có trách 

nhiệm đối với bản thân và mọi người.ngngngggngnngngnggnn ư
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